
Phụ lục I 

DANH MỤC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 
 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực: Đường thủy nội địa 

1 

Cấp Giấy phép vận 

tải qua biên giới 

(1.004261.000.00.00.

H35) 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ. 

 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận 

tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường 



2 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

thủy; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

2 

Cấp lại Giấy phép vận 

tải qua biên giới 

(1.004259.000.00.00.

H35) 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ đầy đủ. 

 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Hiệp định giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận 

tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường 

thủy. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ 

máy, thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

 

PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I A. Lĩnh vực: Đường bộ 

1 

Chấp thuận thiết kế 

nút giao đấu nối vào 

đường quốc lộ đang 

khai thác 

(1.001046.000.00.00.

H35) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

2 

Cấp phép thi công nút 

giao đấu nối vào 

đường quốc lộ đang 

khai thác 

(1.001061.000.00.00.

H35) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

3 
Cấp giấy phép thi 

công công trình trên 

07 ngày làm 

việc kể từ 
1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

Không 
- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 



5 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đường bộ đang khai 

thác 

(1.013061.000.00.00.

H35) 

khi nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trực tuyến toàn trình qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

II Lĩnh vực:  Đường thủy nội địa 

1 

Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện chưa khai 

thác trên đường 

thủy nội địa 

(1.004088.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính.  

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

2 

Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy 

nội địa 

(1.004047.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chính. lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

3 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ 

quan đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

(1.004036.000.00.00.

H35) 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

4 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

phương tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 



9 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thuật 

(2.001711.000.00.00.

H35) 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

5 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng 

không thay đổi cơ 

quan đăng ký phương 

tiện 

(1.004002.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

6 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời 

thay đổi cơ quan 

đăng ký phương tiện 

(1.003970.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

7 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp 

tỉnh khác 

(1.006391.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

8 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký 

phương tiện 

(1.003930.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

9 

Xóa đăng ký 

phương tiện 

(2.001659.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

10 

Cấp, cấp lại, chuyển 

đổi giấy chứng nhận 

khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ 

chuyên môn 

(1.003135.000.00.00.

H35) 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ và 

người đề 

nghị xét cấp, 

cấp lại, 

chuyển đổi 

giấy chứng 

nhận khả 

năng chuyên 

môn, chứng 

chỉ chuyên 

môn đã nộp 

phí, lệ phí 

theo quy 

định. 

 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

- Cấp 

mới, cấp 

lại chứng 

nhận khả 

năng 

chuyên 

môn 

thuyền 

trưởng, 

máy 

trưởng: 

50.000 

đồng/giấy; 

- Cấp 

mới, cấp 

lại chứng 

chỉ chuyên 

môn: 

20.000 

- Thông tư số 40/2019/TT-

BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 38/2023/TT-

BGTVT ngày 18/12/2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2019/TT-BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển 

đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đồng/giấy. - Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

11 
Xác nhận trình báo 

đường thủy nội địa 

02 ngày làm 

việc kể từ 
1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

Không 

 

- Luật Giao thông đường thủy nội 

địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hoặc trình báo đường 

thủy nội địa bổ sung 

(1.003640.000.00.00.

H35) 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

sung một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa năm 

2014; 

- Thông tư số 69/2014/TT-

BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định thủ tục xác nhận việc trình 

báo đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

12 

Gia hạn thời gian lưu 

lại lãnh thổ Việt Nam 

cho phương tiện vận 

tải thủy của 

Campuchia 

(2.000795.000.00.00.

H35) 

- 01 ngày 

làm việc, kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

đúng quy 

định; 

- Trường 

hợp không 

gia hạn phải 

trả lời bằng 

văn bản nêu 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

- Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Hiệp định giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia về vận tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

rõ lý do 

trong vòng 

24 giờ, kể từ 

thời điểm 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định. 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về vận tải 

đường thủy; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I Lĩnh vực: Đường bộ 

1 

Cấp giấy phép thi 

công công trình trên 

đường bộ đang khai 

thác 

(1.013061.000.00.00.

H35) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý, vận hành, khai 

thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường bộ. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

II Lĩnh vực: Đường thủy nội bộ 

1 

Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện chưa khai 

thác trên đường 

thủy nội địa 

(1.004088.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

2 

Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy 

nội địa 

(1.004047.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

- 1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

3 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ 

quan đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa 

(1.004036.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

- 1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

4 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

phương tiện thay 

đổi tên, tính năng kỹ 

thuật 

(2.001711.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

- 1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

5 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng 

không thay đổi cơ 

quan đăng ký phương 

tiện 

(1.004002.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nghĩa vụ tài 

chính. 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

6 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời 

thay đổi cơ quan 

đăng 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ký phương tiện 

(1.003970.000.00.00.

H35) 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

7 

Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chủ phương tiện thay 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đổi trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp 

tỉnh khác 

(1.006391.000.00.00.

H35) 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

8 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký 

phương tiện 

(1.003930.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định và tổ 

chức, cá 

nhân đã 

hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 

9 

Xóa đăng ký 

phương tiện 

(2.001659.000.00.00.

H35) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không  

- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đăng ký phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy, thực hiện chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân 

cấp cho chính quyền địa phương. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

III Lĩnh vực: Nhà ở 

1 

Công nhận Ban quản 

trị nhà chung cư 

(1.012888.000.00.00.

H35) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm, cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00' 

Không 

- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Nhà ở 

- Thông tư số 05/2024/TT-BXD 

ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Nhà 

ở. 
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